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	UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI QUẢN LÝ, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ; HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

	
	Văn bản được thay thế
	Văn bản quy định mới
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MỚI
	THUYẾT MINH

	I.
	Nghị quyết số 05/2024/NQ HĐND[footnoteRef:1] [1: 1 Ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định về Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.] 

	Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN[footnoteRef:2]; Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN[footnoteRef:3] [2: 2Ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo]  [3: 3 Ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo] 

	
	

	
	Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học công nghệ.
Đối tượng áp dụng
Các cơ quan quản lý, cơ quan phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Phạm vi điều chỉnh
Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán đối với nội dung quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học công nghệ; hỗ trợ lãi suất vay; hỗ trợ kinh phí ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ đổi mới sáng tạo…
Đối tượng áp dụng
Áp dụng đối với cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác liên quan
Cơ quan quản lý chương trình nhiệm vụ, cơ quan quản lý hoạt động hỗ trợ; ; cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ quan phê duyệt hoạt động hỗ trợ; các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi quản lý, triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ; hoạt động hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
 Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ quan phê duyệt hoạt động hỗ trợ; các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

	- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng thống nhất với quy định mới của Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN. Bổ sung thêm nhiệm vụ "Đổi mới sáng tạo", bao quát đầy đủ các nội dung quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
- Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
[bookmark: _Hlk223385831]- Căn cứ vào Điều 1 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN.

	
	[bookmark: dieu_4]Nguồn kinh phí
1. Nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh theo phân cấp;
2. Các nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án khác của trung ương, tỉnh;
3. Nguồn thu được để lại theo quy định, nguồn tài trợ, nguồn ủng hộ (nếu có).

	
	 Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Nguồn sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh theo phân cấp.
Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ; hoạt động hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
	

	
	Định mức chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học công nghệ
	
	
	

	
	Định mức chi thù lao chủ nhiệm nhiệm vụ: 32 triệu đồng/người/tháng.
	Định mức chi thù lao chủ nhiệm nhiệm vụ: 70 triệu đồng/người/tháng.
	Định mức chi thù lao chủ nhiệm nhiệm vụ: 70 triệu đồng/người/tháng.
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại Thông tư số 39/TT-BKHCN.

	
	Chi thuê chuyên gia phối hợp nghiên cứu
	
	
	

	
	Chi thuê chuyên gia trong nước phối hợp nghiên cứu bằng 80% mức lương quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BKĐTBXH, quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
	Thuê chuyên gia trong nước phối hợp nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV. Tổng dự toán kinh phí thực hiện thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền thù lao quy định tại tại khoản 1 và khoản 3 Điều 13 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN
	Thuê chuyên gia trong nước phối hợp nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV. Tổng dự toán kinh phí thực hiện thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền thù lao quy định tại tại khoản 1 và khoản 3 Điều 13 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại Thông tư số 39/BTC-BKHCN

	
	Không quy định
	Thuê chuyên gia ngoài nước là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài không vượt quá 50% tổng dự toán chi thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 1 điều 6 thông tư 39/2025/TT-BKHCN.
	Thuê chuyên gia ngoài nước là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài thực hiện theo khoản 2 Điều 14 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại Thông tư số 39/BTC-BKHCN.

	
	Tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn, toạ đàm khoa học
	
	
	

	
	Người chủ trì: 1.600.000đồng/buổi
	Người chủ trì: 2.000.000đồng/buổi
	Người chủ trì: 2.000.000 đồng/buổi
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại Thông tư số 39/BTC-BKHCN.

	
	Thư ký hội thảo: 400.000 đồng/buổi
	Thư ký hội thảo: 700.000 đồng/buổi
	Thư ký hội thảo: 700.000 đồng/buổi
	

	
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 2.400.000 đồng/buổi
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 5.000.000 đồng/buổi
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 5.000.000 đồng/buổi
	

	
	Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo:  1.200.000 đồng/báo cáo
	Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo:  3.000.000 đồng/báo cáo
	Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo:  3.000.000 đồng/báo cáo
	

	
	Thành viên tham gia hội thảo: 240.000 đồng/buổi
	Thành viên tham gia hội thảo: 300.000 đồng/buổi
	Thành viên tham gia hội thảo: 300.000 đồng/buổi
	

	
	Chi quản lý chung nhiệm vụ Khoa học công nghệ
	
	
	

	
	Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: bằng 4% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, nhưng tối đa không quá 240 triệu đồng/nhiệm vụ
	Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/nhiệm vụ.

	Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/nhiệm vụ.
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại Thông tư số 39/BTC-BKHCN.

	
	Chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ
	
	
	

	
	Chi tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học công nghệ
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp tỉnh
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Chủ tịch Hội đồng: 1.200.000đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Phó Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng: 800.000 đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Thư ký khoa học: 240.000đồng 
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Thư ký hành chính: 240.000 đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Đại biểu mời dự: 160.000 đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Chi nhận xét đánh giá
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Nhận xét đánh giá của thành viên, uỷ viên Hội đồng: 400.000 đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Nhận xét đánh giá của uỷ viên phản biện trong Hội đồng: 560.000 đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt hàng đối với các nhiệm vụ đề xuất thực hiện
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Chủ tịch hội đồng: 560.000đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng: 400.000đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Chi tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ
	Chi Hội đồng: xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; xác định danh mục đổi mới sáng tạo đặt hàng; xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay; xác định danh mục các chương trình hỗ trợ tài chính, phân bổ kinh phí đối với từng chương trình hỗ trợ tài chính; tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển
	Chi Hội đồng: xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; xác định danh mục đổi mới sáng tạo đặt hàng; xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay; xác định danh mục các chương trình hỗ trợ tài chính, phân bổ kinh phí đối với từng chương trình hỗ trợ tài chính; tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển
	

	
	Chi họp Hội đồng: ĐVT: Hội đồng
	Chi họp Hội đồng: ĐVT: Hội đồng
	Chi họp Hội đồng: ĐVT: Hội đồng
	

	
	Chủ tịch Hội đồng: 1.440.000 đồng
	Chủ tịch Hội đồng: 1.800.000 đồng
	Chủ tịch Hội đồng: 1.800.000 đồng
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại Thông tư số 39/BTC-BKHCN

	
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên (ủy viên) Hội đồng: 1.200.000đồng
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên (ủy viên) Hội đồng: 1.500.000 đồng
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên (ủy viên) Hội đồng: 1.500.000 đồng
	

	
	Thư ký khoa học: 240.000 đồng
	Thư ký khoa học: 300.000 đồng
	Thư ký khoa học: 300.000 đồng
	

	
	Thư ký hành chính: 240.000 đồng
	Thư ký hành chính: 300.000 đồng
	Thư ký hành chính: 300.000 đồng
	

	
	Đại biểu được mời tham dự: 160.000 đồng
	Đại biểu được mời tham dự: 200.000 đồng
	Đại biểu được mời tham dự: 200.000 đồng
	

	
	Chi nhận xét đánh giá: ĐVT: 01 phiếu nhận xét
	Chi nhận xét đánh giá: ĐVT: 01 phiếu nhận xét
	Chi nhận xét đánh giá: ĐVT: 01 phiếu nhận xét
	

	
	Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng: 560.000 đồng
	Nhận xét đánh giá của thành viên ủy viên Hội đồng: 700.000 đồng
	Nhận xét đánh giá của thành viên (ủy viên) Hội đồng: 700.000 đồng
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại Thông tư số 39/BTC-BKHCN

	
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia phản biện: 800.000đồng
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia phản biện: 1.000.000 đồng
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia phản biện: 1.000.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt hàng đối với các nhiệm vụ đề xuất thực hiện: ĐVT: Hội đồng
	Chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt hàng đối với các nhiệm vụ đề xuất thực hiện: ĐVT: Hội đồng
	

	
	Không quy định
	Chủ tịch Hội đồng: 700.000 đồng
	Chủ tịch Hội đồng: 700.000 đồng
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại Thông tư số 39/BTC-BKHCN

	
	Không quy định
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên (ủy viên) Hội đồng: 500.000 đồng
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên (ủy viên) Hội đồng: 500.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Chi Hội đồng tư vấn điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm v khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
	Chi Hội đồng tư vấn điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
	

	
	Không quy định
	Chi họp Hội đồng: ĐVT: Hội đồng
	Chi họp Hội đồng: ĐVT: Hội đồng
	

	
	Không quy định
	Chủ tịch Hội đồng: 1.500.000 đồng
	Chủ tịch Hội đồng: 1.500.000 đồng
	Đề xuất định mức chi bằng100% mức chi tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

	
	Không quy định
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng: 1.000.000 đồng
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng: 1.000.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Thư ký khoa học: 300.000 đồng 
	Thư ký khoa học: 300.000 đồng 
	

	
	Không quy định
	Thư ký hành chính: 300.000 đồng
	Thư ký hành chính: 300.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Đại biểu được mời tham dự: 200.000 đồng
	Đại biểu được mời tham dự: 200.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Chi nhận xét đánh giá: ĐVT: 01 phiếu nhận xét
	Chi nhận xét đánh giá: ĐVT: 01 phiếu nhận xét
	

	
	Không quy định
	Nhận xét đánh giá của thành viên (ủy viên) Hội đồng: 500.000 đồng
	Nhận xét đánh giá của thành viên (ủy viên) Hội đồng: 500.000 đồng
	Đề xuất định mức chi bằng100% mức chi tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

	
	Không quy định
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia phản biện: 700.000 đồng
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia phản biện: 700.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Chi Hội đồng tư vấn đánh giá khả năng ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tạo tỉnh
	Chi Hội đồng tư vấn đánh giá khả năng ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 
	

	
	Không quy định
	Chi họp Hội đồng: ĐVT: Hội đồng
	Chi họp Hội đồng: ĐVT: Hội đồng
	

	
	Không quy định
	Chủ tịch Hội đồng: 1.800.000 đồng
	Chủ tịch Hội đồng: 1.800.000 đồng
	Đề xuất định mức chi bằng100% mức chi tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

	
	Không quy định
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng: 1.500.000 đồng
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng: 1.500.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Thư ký khoa học: 300.000 đồng
	Thư ký khoa học: 300.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Thư ký hành chính: 300.000 đồng
	Thư ký hành chính: 300.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Đại biểu được mời tham dự: 200.000 đồng
	Đại biểu được mời tham dự: 200.000 đồng
	

	
	Không quy định
	Chi nhận xét đánh giá: ĐVT: 01 phiếu nhận xét
	Chi nhận xét đánh giá: ĐVT: 01 phiếu nhận xét
	

	
	Không quy định
	Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng: 700.000 đồng
	Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng: 700.000 đồng
	Đề xuất định mức chi bằng100% mức chi tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

	
	Không quy định
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, thành viên phản biện: 1.000.000 đồng
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, thành viên phản biện: 1.000.000 đồng
	

	
	Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học công nghệ
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Chi hội đồng nghiệm thu: Nhiệm vụ
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Chủ tịch hội đồng nghiệm thu: 1.440.000đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng: 1.200.000 đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Thư ký khoa học: 240.000đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Thư ký hành chính: 240.000đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Đại biểu được mời tham dự: 160.000 đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Chi nhận xét đánh giá: ĐVT 01 phiếu nhân xét đánh giá
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Nhận xét đánh giá của uỷ viên hội đồng: 560.000đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Nhận xét đánh giá của uỷ viên phản biện hội đồng: 800.000đồng
	Không quy định
	Không quy định
	

	
	Không quy định
	Chi Hội đồng tư vấn đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ công lập, chương trình, chính sách, chiến lược
	Chi Hội đồng tư vấn đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ công lập, chương trình, chính sách, chiến lược
	

	
	Không quy định
	Chi họp Hội đồng: ĐVT: Hội đồng
	Chi họp Hội đồng: ĐVT: Hội đồng
	

	
	Không quy định
	Chủ tịch Hội đồng; Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng; Thư ký khoa học; Thư ký hành chính: Theo công lao động thực tế và mức chi  lương của chuyên gia tư vấn quy định tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Bộ  trưởng Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu
	Chủ tịch Hội đồng; Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng; Thư ký khoa học; Thư ký hành chính: Theo công lao động thực tế và mức chi  lương của chuyên gia tư vấn quy định tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Bộ  trưởng Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu
	Đề xuất định mức chi bằng100% mức chi tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

	
	
	Chi nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng: 1.000.000 đồng
	Chi nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng: 1.000.000 đồng
	

	
	Chi thù lao chuyên gia xử lý các vấn đề kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt đồng hội đồng: 1.200.000đồng
	Chi thù lao chuyên gia tư vấn độc lập; chuyên gia tư vấn độc lập phục vụ Hội đồng; chuyên gia tư vấn độc lập tham gia Tổ chuyên gia: 1.500.000 đồng
	Chi thù lao chuyên gia tư vấn độc lập; chuyên gia tư vấn độc lập phục vụ Hội đồng; chuyên gia tư vấn độc lập tham gia Tổ chuyên gia: 1.500.000 đồng
	

	
	Chi hoạt động của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	ĐVT: nhiệm vụ
	ĐVT: nhiệm vụ
	

	
	Tổ trưởng tổ thẩm định: 800.000đồng
	Tổ trưởng tổ thẩm định: 1.000.000 đồng
	Tổ trưởng tổ thẩm định: 1.000.000 đồng
	Đề xuất định mức chi bằng100% mức chi tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

	
	Thành viên tổ thẩm định: 560.000 đồng
	Thành viên tổ thẩm định: 700.000 đồng
	Thành viên tổ thẩm định: 700.000 đồng
	

	
	Thư ký hành chính: 240.000 đồng
	Thư ký hành chính: 300.000 đồng
	Thư ký hành chính: 300.000 đồng
	

	
	Đại biểu được mời tham dự: 160.000 đồng
	Đại biểu được mời tham dự: 200.000 đồng
	Đại biểu được mời tham dự: 200.000 đồng
	

	
	Một số nội dung chi khác
	
	
	


	
	Chi hoạt động của các hội đồng tư vấn khác được quy định tại thông tư quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ ( nếu có ) áp dụng băng 50% mức chi của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ
	Dự toán chi thù lao của các Hội đồng khác quy định tại Nghị quyết này được áp dụng bằng 50% đến 100% mức chi của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại mục 1 điểm a khoản 1 Điều này.
	Dự toán chi thù lao của các Hội đồng khác quy định tại Nghị quyết này được áp dụng bằng 100% mức chi của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại mục 1 điểm a khoản 1 Điều này.
	Đề xuất định mức chi bằng100% mức chi tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

	
	Chi công tác kiểm tra đánh giá  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	Chi công tác kiểm tra đánh giá trong kỳ và đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

	Chi công tác kiểm tra đánh giá trong kỳ và đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

	

	
	Chi tiền công cho hội đồng đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ bằng 50% mức chi của Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ
	Chi tiền thù lao cho thành viên/chuyên gia tư vấn độc lập của đoàn đánh giá trong kỳ nhiệm vụ khoa học, công nghệ được áp dụng tối đa bằng 50% mức chi của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại mục 1 và mục 5 điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/TT-BKHCN;
	Chi tiền thù lao cho thành viên/chuyên gia tư vấn độc lập của đoàn đánh giá trong kỳ nhiệm vụ khoa học, công nghệ được áp dụng tối đa bằng 50% mức chi của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

	
	Không quy định
	Dự toán chi tiền thù lao cho thành viên/chuyên gia tư vấn độc lập của đoàn đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo được áp dụng tối đa bằng 100% mức chi của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chi thù lao chuyên gia tư vấn độc lập quy định tại mục 1 và mục 5 điểm khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/TT-BKHCN;
	Dự toán chi tiền thù lao cho thành viên/chuyên gia tư vấn độc lập của đoàn đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo được áp dụng tối đa bằng 100% mức chi của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chi thù lao chuyên gia tư vấn độc lập
	

	
	Không quy định
	Quy định về hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng , thúc đẩy văn hoá đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
	Quy định về hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng , thúc đẩy văn hoá đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
	Đề xuất định mức chi bằng 100% mức chi tại điều 38,39 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN

	
	Không quy định
	- Chi hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ
- Chi hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
Chi hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu:
+ Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, bao gồm:
+ Hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/năm đối với chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung;
+ Hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/tháng đối với chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng
+ Hỗ trợ hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ: thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
[bookmark: _GoBack]+  Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu: thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. (Quy định tại các điều 38,39 thông tư 39/2025/TT-BKHCN).

	- Chi hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ
- Chi hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
Chi hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu:
+ Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, bao gồm:
+ Hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/năm đối với chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung;
+ Hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/tháng đối với chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng
+ Hỗ trợ hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ: thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
+  Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu: thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. (Quy định tại các điều 38,39 thông tư 39/2025/TT-BKHCN).
	

	II. 
	Nghị quyết số 09/2019/NQ HĐND[footnoteRef:4] [4: 4 ngày 23 tháng 7 năm 2019của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh] 

	
	
	

	
	Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ: Hỗ trợ 30% tổng kinh phí hợp đồng chuyển giao công nghệ, dự án ứng dụng và đổi mới công nghệ nhưng không quá 500 triệu đồng.
b) Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ 30% tổng kinh phí dự án nhưng không quá 500 triệu đồng/01 dự án.
c) Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong các trường hợp sau:
Đối với kiểu dáng công nghiệp: Hỗ trợ 15 triệu đồng/01 chứng nhận;
Đối với nhãn hiệu thông thường: Hỗ trợ 15 triệu đồng/01 nhãn hiệu đã được chứng nhận;
Đối với nhãn hiệu tập thể: Hỗ trợ 30 triệu đồng/01 nhãn hiệu đã được chứng nhận;
Đối với nhãn hiệu bảo hộ ở nước ngoài: Hỗ trợ 50 triệu đồng/01 nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.
d) Hỗ trợ quản lý chất lượng sản phẩm trong các trường hợp sau:
Hỗ trợ 30 triệu đồng/01 doanh nghiệp/01 sản phẩm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương, hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Hỗ trợ 50 triệu đồng/01 doanh nghiệp áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc.
	- Dự toán chi hỗ trợ nhận chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu công nghệ (phí cấp phép, phí chuyển nhượng, phí đối với bí quyết công nghệ); kết quả nghiên cứu, giải pháp chuyển đổi số; mua thông tin về công nghệ, tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phần mềm hỗ trợ.
- Dự toán chi hỗ trợ thuê, mua thiết bị kiểm tra, đo lường, kiểm soát chất lượng trong quá trình nâng cấp, hoàn thiện quy trình công nghệ, đưa công nghệ mới vào sản xuất, sản xuất thử nghiệm; chi sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị) phục vụ trực tiếp thực hiện dự án có nội dung sáng tạo công nghệ, tạo lập, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ
- Dự toán chi nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng phục vụ trực tiếp sản xuất thử nghiệm để hiệu chỉnh và hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất (bao gồm cả sản xuất thử nghiệm loạt sản phẩm đầu tiên)
- Dự toán chi thuê chuyên gia tư vấn về chuyển giao công nghệ, đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp lý, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, năng suất, chất lượng, đăng ký, bảo hộ, quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ; thiết kế kiểu dáng công nghiệp
- Dự toán chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước về chuyển giao bí quyết công nghệ, tiếp nhận, vận hành và làm chủ công nghệ, năng suất, chất lượng, sở hữu trí tuệ; quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới
- Dự toán chi thiết kế công nghệ sản xuất, dây chuyền sản xuất; chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật, công nghệ; tính toán thiết lập các thông số vận hành; thiết kế, chế tạo mẫu thử, khuôn mẫu, sản phẩm mới; thử nghiệm, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm; hiệu chỉnh công nghệ, dây chuyền sản xuất mới.
- Dự toán chi cho thử nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm tham gia trong mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước
- Dự toán chi hỗ trợ thử nghiệm với sản phẩm xuất khẩu chủ lực của quốc gia do tổ chức thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế thực hiện; hỗ trợ chi phí chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy do cơ quan nhà nước chỉ định theo quy định của pháp luật; chi hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế; chi thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế; chi áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; chi xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới, hệ thống truy xuất nguồn gốc, thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh và sản xuất thông minh; đăng ký lưu hành sản phẩm, hàng hóa ( Quy định tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN).
	Dự toán chi thực hiện các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo để ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 265/2025/NĐ-CP thực hiện theo Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.
	Quy định các nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo để ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo theo  Mục 4 chương II Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN; nội dung chi được mở rộng so với Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND
;Nghị quyết mới không quy định định mức chi cụ thể.



